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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC  

Tên môn học: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 

   môn học: DLC316 

Th      n th c h  n môn học: 60 giờ;         t u  t: 58 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất củ  môn học: 

- Vị trí: Môn  ọc này được bố trí dạ  sau k i  ọc xong các môn   ọc  kỹ t uật cơ sở. 

- Tín  c ất: Là môn học c u ên môn ng ề bắt buộc. 

II. Mục t êu môn học:  

- Ki n t ức: Nắm về cấu tạo, công dụng và ngu ên l  làm việc của động cơ đốt trong để làm 

cơ sở c o các môn  ọc “T ực  àn  động cơ cơ bản, T ực  àn  động cơ xăng”. 

- Kỹ năng: đọc và tìm được các ki n t ức mới trên mạng 

- Năng lực tự c ủ và trác  n iệm: có   t ức tự  ọc, trác  n iệm, c ủ động  ọc tập. 

III. Nộ  dun  môn học:  

Sau khi hoàn tất sin  viên có k ả năng:  iểu được cấu tạo của động cơ đốt trong và 

 iểu được ngu ên l  làm việc của động cơ xăng, động cơ diesel 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:  

Số 

TT 
Tên các bài trong môn học  

Th      n học tập (   ) 

Tổn  

số 

Lý 

thuyết 

Th c hành / 

th c tập/ thí 

n h  m/ bà  

tập/ thảo 

luận 

K ểm 

tra
 

1 C ương 1: Mở đầu 6 6 0 0 

2 
C ương 2: Những chi ti t cố định trong 

động cơ 
6 5 0 1 

3 
C ương 3: Nhóm piston - thanh truyền – 

trục khuỷu - bán  đà 
6 6 0 0 

4 C ương 4: Hệ thống phân phối khí 6 6 0 0 

5 C ương 5: Hệ thống bôi trơn 6 6 0 0 

6 C ương 6: Hệ thống làm mát 6 6 0 0 

7 
C ương 7: Hệ thống nhiên liệu động cơ 

xăng dùng c   hòa khí 
6 6 0 0 
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Số 

TT 
Tên các bài trong môn học  

Th      n học tập (   ) 

Tổn  

số 

Lý 

thuyết 

Th c hành / 

th c tập/ thí 

n h  m/ bà  

tập/ thảo 

luận 

K ểm 

tra
 

8 
C ương 8: Hệ thống nhiên liệu động cơ 

p un xăng điện tử 
6 6 0 0 

9 C ương 9: Hệ thống đán  lửa 6 6 0 0 

10 
C ương 10: Hệ thống nhiên liệu động 

cơ Diesel 
6 5 0 1 

 Cộn :  60 58 0 2 

2. Nội dung chi tiết:  

Chƣơn  1. Mở đầu  Thời gian: 6 giờ 

1. Mục tiêu 

Giới t iệu về động cơ đốt trong, lịc  sử ra đời động cơ đốt trong 

      2. Nội dung 

     2.1 Giới thiệu 

     2.2 Các địn  ng ĩa 

     2.3. Phân loại động cơ đốt trong  

     2.4. Các thuật ngữ t ường dùng 

     2.5 Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong (kiểu piston) 

Chƣơn  2.  Những chi tiết cố định tron  độn  cơ  Thời gian: 6 giờ 

1. Mục tiêu 

Tìm  iểu các c i ti t cố địn  trong động cơ đốt trong. 

      2. Nội dung 

    2.1.Thân máy 

    2.2. Nắp máy 

    2.3. Đệm nắp máy 

    2.4.  ót x  lan   sơ mi) 

    2.5. Cạc-te 

    2.6. Vít cấy 
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Chƣơn  3. Nhóm piston - thanh truyền – trục khuỷu - bánh đà  Thời gian: 6 giờ 

1. Mục tiêu 

Học và tìm  iểu n óm piston – t an  tru ền – trục k uỷu – bán  đà 

      2. Nội dung 

    2.1. Nhóm piston  

    2.2. Nhóm thanh truyền  

    2.3. Nhóm trục khuỷu  

    2.4. Bán  đà 

 Chƣơn  4. H  thốn  phân phố  khí  T ời gian: 6 giờ 

1. Mục tiêu 

Học và tìm  iểu  ệ t ống p ân p ối k í 

      2. Nội dung  

    2.1. N iệm vụ 

    2.2. Yêu cầu 

    2.3. Các p ương p áp dẫn động trục cam  

    2.4. K t cấu các chi ti t trong hệ thống phân phối khí 

Chƣơn  5. H  thốn  bô  trơn  T ời gian: 6 giờ 

1. Mục tiêu 

Học và tìm  iểu  ệ t ống bôi trơn 

      2. Nội dung  

    2.1. N iệm vụ của  ệ t ống bôi trơn 

    2.2. Các p ương p áp bôi trơn 

    2.3. K t cấu một số bộ phận chính 

Chƣơn  6.  H  thốn  làm mát  T ời gian: 6 giờ 

1. Mục tiêu 

Học và tìm  iểu  ệ t ống làm mát 

      2. Nội dung  

    2.1. N iệm vụ của  ệ t ống làm mát 

    2.2. Phân loại hệ thống làm mát 

    2.3. Các bộ phận chính của hệ thống làm mát bằng nước 

Chƣơn  7. H  thốn  nh ên l  u độn  cơ xăn  dùn  chế hò  khí  T ời gian: 6 giờ 

1. Mục tiêu 
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Học và tìm  iểu  ệ t ống n iên liệu động cơ xăng dùng c    òa k í 

      2. Nội dung 

2.1 Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng 

2.2  Bộ ch  hòa khí  

Chƣơn  8. H  thống nhiên li u độn  cơ phun xăn  đ  n tử  Thời gian: 6 giờ 

1. Mục tiêu 

Học và tìm  iểu  ệ t ống n iên liệu động cơ p un xăng điện tử 

      2. Nội dung 

     2.1. Khái niệm chung 

     2.2. K t cấu cơ bản của EFI 

     2.3. Các bộ phận của EFI 

     2.4. Hệ thống điều khiển điện tử 

Chƣơn  9. H  thốn  đánh lử   T ời gian: 6 giờ 

1. Mục tiêu 

Học và tìm  iểu  ệ t ống đán  lửa 

      2. Nội dung 

     2.1. Khái niệm chung 

     2.2. Sơ đồ chung hệ thống đán  lửa sử dụng vít lửa 

     2.3. Cấu tạo các chi ti t trong hệ thống  

     2.4. Hệ thống đán  lửa bán dẫn  điện tử) 

Chƣơn  10. H  thốn  nh ên l  u độn  cơ D esel  T ời gian: 6 giờ 

1. Mục tiêu 

Học và tìm  iểu  ệ t ống n iên liệu động cơ Diesel 

      2. Nội dung 

     2.1. Bơm ta  

     2.2. Kim phun 

     2.3. Buồng đốt  

     2.4. Khái niệm về bơm cao áp và bơm cao áp PF 

IV. Đ ều k  n th c h  n môn học:  

1. P òng  ọc c u ên môn  óa/n à xưởng: p òng  ọc có má  c i u projector 

2. Trang t i t bị má  móc: 

+ Bộ dụng cụ cầm ta  ng ề sửa c ữa ôtô 
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+ Động cơ xăng, diesel t áo lắp 

+ Mô  ìn  động cơ nổ 

+ Mô  ìn  cắt bổ động cơ 

   + Má  c i u 

3. Học liệu, dụng cụ, ngu ên vật liệu: 

+ Tài liệu  ướng dẫn mô đun 

+ CD ROM về ngu ên l   oạt động của động cơ đốt trong 

4. Các điều kiện k ác:  

+ P òng  ọc, xưởng t ực  àn  

V.  Nộ  dun  và phƣơn  pháp đánh   á: 

1. Nội dung: 

- Về Ki n t ức:  

+ Trìn  bà  được p ân loại, cấu tạo c ung của ôtô 

+ P át biểu được k ái niệm về quá trìn  sai   ng và mài mòn c i ti t 

+ P át biểu được k ái niệm về các p ương p áp sửa c ữa và công ng ệ p ục  ồi c i ti t bị 

mài mòn 

+ Trìn  bà  được cấu tạo và ngu ên l  làm việc của động cơ xăng, động cơ diesel bốn k , 

 ai k  một x  lan  và n iều x  lan  

+ Qua các bài kiểm tra vi t và trắc ng iệm điền k u  t đạt  êu cầu 80 . 

- Về Kỹ năng:  

+ N ận dạng được các loại ôtô, các bộ p ận của ôtô 

+ N ận dạng được các loại động cơ, các cơ cấu và  ệ t ống của động cơ, xác địn  điểm 

c  t trên của pít tông 

+ Qua các bài tập xác địn  ĐCT và ngu ên l  làm việc t ực t  của động cơ đốt trong 

+ Qua quá trìn  t ực  iện, áp dụng các biện p áp an toàn lao động và vệ sin  công ng iệp 

đầ  đủ đ ng kỹ t uật 

+ K t quả bài t ực  àn  đạt  êu cầu 80  và đ ng t ời gian qu  địn . 

- Năng lực tự c ủ và trác  n iệm:  

C ấp  àn  ng iêm t c các qu  địn  về giờ  ọc và t ực  iện đ ng  ướng dẫn của giảng 

viên. 

Giữ gìn vệ sin  và tác p ong công ng iệp 

2. Phương pháp: 
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Được đán  giá qua bài vi t, kiểm tra, vấn đáp  o c trắc ng iệm, tự luận, t ực  àn  trong 

quá trìn  t ực  iện các bài  ọc có trong môn  ọc về ki n t ức, kỹ năng và t ái độ. 

VI. Hƣớn  dẫn th c h  n: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  

- Môn  ọc được sử dụng để giảng dạ  c o trìn  độ  Cao đẳng Công ng ệ ôtô. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:  

- Mỗi bài  ọc trong môn  ọc sẽ giảng dạ  p ần l  t u  t và rèn lu ện kỹ năng tại xưởng 

t ực  àn  

- Giảng viên trước k i giảng dạ  cần p ải căn cứ vào c i ti t và điều kiện t ực t  tại trường 

để c uẩn bị nội dung giảng dạ  đầ  đủ, p ù  ợp để đảm bảo c ất lượng dạ  và  ọc. 

3. Những trọng tâm cần chú ý:  

 Vai trò và lịc  sử p át triển của ôtô 

  N iệm vụ,  êu cầu và p ân loại các bộ p ận cơ bản trên ôtô  

 Cấu tạo, ngu ên l   oạt động của động cơ một x  lan  và n iều x  lan  dùng n iên liệu 

xăng, diesel loại bốn k ,  ai k   

  ập bảng t ứ tự nổ của động cơ n iều x  lan   

  N ận dạng các cơ cấu,  ệ t ống, tổng t àn  cơ bản trên ôtô. 

4. Tài liệu tham khảo: 

- Giáo trình môn  ọc Kỹ t uật c ung về ôtô do Tổng cục dạ  ng ề ban  àn . 

- Ngu ễn Quốc Việt - Động cơ đốt trong và má  kéo nông ng iệp - Tập1,2,3-NXB HN-

2005 

- Ngu ễn Tất Ti n, Đỗ Xuân Kín  - Giáo trìn  kỹ t uật sửa c ữa ôtô, má  nổ-NXB 

Giáo dục-2009 

- P ạm Min  Tuấn-Động cơ đốt trong-NXB KH&KT-2006 

- Trịn  Văn Đạt, Nin  Văn Hoàn,  ê Min  Miện - “Cấu tạo và sửa c ữa động cơ ôtô - 

xe má ”- NXB  ao động - Xã  ội - 2007 

                                                        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  22 tháng 6 năm 2020 

 TRƢỞNG KHOA 

  

 

 N uyễn Anh Tuấn 


